
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cách pha Tốc độ tiêm Cách pha Tốc độ truyền

1 Omeprazol 40mg Lordin 40mg 1 hộp gồm:

- 1 lọ bột đông khô 

- 1 ống dung môi 10ml

Thành phần ống dung môi gồm: 

Macrogol 400 4000mg ; Acid citric 

monohydrat 5,47mg; Nước pha tiêm 

vđ 10ml.

Hòa tan 40mg/10ml dung 

môi kèm theo lọ thuốc [2]

≥ 2,5 phút Dung môi 

kèm theo lọ 

thuốc

2 Pantoprazol 40mg Pavinjec 40mg Hộp 5 lọ thuốc bột đông khô Hòa tan 40mg/10ml NaCl 

0.9% [2]

≥ 2 phút Hòa tan 1 lọ Pantoprazol 40mg với 

10ml NaCl 0.9%. Pha loãng với 

100ml NaCl 0.9% hoặc Glucose 

5%.[1]

≥ 15 phút [2] NaCl 0.9%,

Glucose 5%.

3 Esomeprazol 40mg Sunpranza 40mg Hộp 1 lọ, bột đông khô pha tiêm Hòa tan 40mg/5ml NaCl 

0.9% [2]

≥ 3 phút Hoà tan 1 lọ Esomeprazol 40mg với 5 

ml NaCl 0.9%, sau đó pha loãng với 

NaCl 0.9% vừa đủ 100ml. 

Dung dịch sau khi pha phải trong 

suốt, không màu hoặc hơi vàng. [2]

 > 10 - 30 phút [2] NaCl 0.9%

4 Esomeprazol 40mg Nexium 40mg Hộp 1 lọ thuốc bột đông khô Hòa tan 40mg/5ml NaCl 

0.9% [1]

≥ 3 phút Hoà tan 1 lọ Esomeprazol 40mg với 5 

ml NaCl 0.9%, sau đó pha loãng với 

NaCl 0.9% vừa đủ 100ml. 

Dung dịch sau khi pha phải trong 

suốt, không màu hoặc hơi vàng. [2]

 > 10 - 30 phút [1] NaCl 0.9%

Lưu ý:

* Về mặt lý- hóa, dung dịch thuốc đã pha ổn định trong 12 giờ ở nhiệt độ phòng (≤ 30ºC).

* Về mặt vi sinh, dung dịch thuốc nên được dùng ngay sau khi pha.
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Không khuyến cáo [2]

Tiêm tĩnh mạch Truyền tĩnh mạch

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH

KHOA DƯỢC

Dung môi 

pha thuốc
Ghi chú

BẢNG HƯỚNG DẪN PHA TIÊM/ TRUYỀN MỘT SỐ THUỐC THUỘC NHÓM THUỐC PPI THƯỜNG DÙNG TẠI BỆNH VIỆN

STT
Tên hoạt chất -

nồng độ

Biệt dược hiện có 

tại bệnh viện
Quy cách đóng gói và dạng bào chế


